
Số TC: 2

LBT1 LBT2 LBT3 GHP
THI

CHÍNH

30% 50%

1 16003441 Lê Huỳnh Tuấn An 7.00 7.00 7.50 7.30

2 16002489 Đỗ Hồng Ân 6.50 7.00 3.50 5.20

3 16003366 Dương Hồng Ân 6.00 6.50 5.00 5.70

4 16003748 Lã Tấn Hoài Ân 6.50 6.00 3.50 4.90

5 16002841 Nguyễn Trương Thế Anh 6.00 7.00 5.00 5.80

6 16002862 Bùi Quốc Bảo 7.50 7.00 4.00 5.60

7 16000894 Lê Quốc Bảo 8.00 7.00 5.50 6.50

8 16003451 Trần Phan Quốc Bảo 5.50 6.50 3.50 4.80

9 16003127 Nguyễn Phú Cường 6.00 5.00 3.50 4.50

10 16002596 Hà Vũ Đạt 8.00 6.00 5.50 6.20

11 16002702 Lê Tiến Đạt 0.00 0.00 0.00 0.00

12 16003371 Lương Xuân Diệu 8.00 7.00 7.50 7.50

13 16002269 Nguyễn Thúc Đoàn 5.50 7.00 3.00 4.70

14 16002539 Phạm Văn Đồng 7.50 7.00 7.50 7.40

15 16003256 Bùi Tiến Dũng 0.00 0.00 0.00 0.00

16 16002076 Nguyễn Nhựt Duy 7.00 6.00 2.00 4.20

17 16002375 Bùi Thanh Hải 7.50 7.00 5.50 6.40

18 16002082 Nguyễn Đăng Tuấn Hải 6.50 7.00 4.00 5.40

19 16001253 Chu Văn Hạnh 6.50 8.00 7.00 7.20

20 16001980 Đỗ Minh Hiếu 0.00 0.00 0.00 0.00

21 16000631 Đoàn Vũ Thanh Hòa 6.00 7.50 7.00 7.00

22 16003729 Phan Thanh Hoàng 0.00 0.00 0.00 0.00

23 16003387 Bùi Viết Hùng 8.00 8.50 3.50 5.90

24 16001860 Tôn Chí Hùng 6.50 7.00 4.00 5.40

25 16002288 Dương Quang Huy 5.50 6.50 3.00 4.60

26 16002373 Huỳnh Mạnh Huy 0.00 0.00 0.00 0.00

27 16002319 Hồ Thị Xuân Ken 0.00 0.00 0.00 0.00

28 16001637 Võ Quốc Khánh 0.00 0.00 0.00 0.00

29 16002379 Đặng Hoàng Trung Kiên 6.00 7.50 5.50 6.20

30 16002955 Đỗ Ngọc Long 5.50 5.50 5.50 5.50

31 16000920 Trần Vỉnh Minh 6.50 6.00 5.00 5.60

32 16001949 Đoàn Đặng Nam 6.00 6.00 3.50 4.80

33 16002812 Lê Nhật Nam 5.50 7.50 8.00 7.40

34 16002476 Đào Nguyễn Trọng Nghĩa 7.00 6.00 3.50 5.00

35 16002323 Nguyễn Thiện Nghĩa 0.00 0.00 0.00 0.00

36 16001950 Thái Trí Nguyên 5.50 5.50 4.00 4.80

37 16003667 Cao Thị Nguyệt 9.00 8.00 6.00 7.20

38 16003715 Tô Hoàng Nhất 6.00 5.00 3.50 4.50

39 16003027 Châu Huỳnh Phát 6.00 6.00 4.50 5.30

40 16001087 Huỳnh Thiên Phúc 7.00 6.50 3.00 4.90

41 16002192 Nguyễn Nhựt Quý 5.50 6.00 3.00 4.40
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LBT1 LBT2 LBT3 GHP
THI

CHÍNH

30% 50%

TT MSSV Họ tên sinh viên
Điểm
HP

20%

42 16000928 Vương Gia Quý 6.00 6.50 3.00 4.70

43 15003192 Bùi Văn Sang 8.00 8.00 7.00 7.50

44 16003599 Trần Minh Sáng 8.00 7.00 5.00 6.20

45 16002195 Nguyễn Ty Sôn 7.00 6.50 5.00 5.90

46 16002313 Giang Trấn Sơn 6.50 6.50 5.00 5.80

47 16001719 Nguyễn Phi Sơn 0.00 0.00 0.00 0.00

48 16002985 Hoàng Công Tài 5.50 6.00 2.00 3.90

49 16002317 Nguyễn Minh Tân 7.50 7.50 8.50 8.00

50 16003283 Nguyễn Duy Hoài Thanh 6.50 6.00 5.00 5.60

51 16002574 Nguyễn Trung Thành 7.00 7.00 3.00 5.00

52 16002656 Tạ Duy Thảo 6.50 6.50 3.50 5.00

53 16000958 Nguyễn Chí Thiện 9.00 7.00 8.00 7.90

54 16001659 Mai Văn Thọ 0.00 0.00 0.00 0.00

55 16001648 Hồ Quí Tộc 5.50 6.00 5.00 5.40

56 16000320 Lê Hùng Hoàng Tú 0.00 0.00 0.00 0.00

57 16002008 Phan Thành Tú 7.00 6.00 8.00 7.20

58 16003383 Phạm Anh Tuấn 6.50 7.00 7.50 7.20

59 16001195 Trần Mạnh Tường 5.50 6.50 3.50 4.80

60 16002114 Nguyễn Thị Kim Uyên 6.00 6.50 6.00 6.20

61 16000896 Nguyễn Thị Thùy Vân 8.50 7.00 3.00 5.30

62 16003816 Hoàng Đức Văn 0.00 0.00 0.00 0.00

63 16002976 Lê Vinh 6.00 6.50 4.00 5.20

64 16002024 Nguyễn Đức Vinh 6.00 7.00 4.00 5.30

65 16003881 Phạm Hoa Vinh 0.00 0.00 0.00 0.00

Tổng số SV 65

Số lượng Tỷ lệ (%)

12 18.46

Trung bình 15 23.08

Trung bình yếu 24 36.92

Kém 14 21.54

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03   năm 2019

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

Yêu cầu : Lưu tại khoa và nộp bảng chính cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo

Xếp loại

Khá
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